TOÁN
Câu 1. Chọn chữ đặt trước câu trả lời đúng:
a) Làm tròn số 5 490 đến hàng nghìn, ta được:
6 000				B. 5 500			C. 5 000			D. 5 400
b) Làm tròn số 9 628 đến hàng trăm, ta được:
A. 9 630			B. 9 620			C. 9 700			D. 9 600
Câu 2. Quan sát bảng sau rồi làm tròn quãng đường (theo mẫu):
[image: ]
a) Quãng đường từ Hà Nội đến Lạng Sơn dài khoảng ………. km.
b) Quãng đường từ Hà Nội đến Hà Nam dài khoảng ……….. km.
c) Quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Long An dài khoảng ………… km.
d) Quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đến An Giang dài khoảng ……….. km.
d) Quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Kiên Giang dài khoảng ……… km.
Câu 3: Số dân của một huyện là 71 839. Trong bài báo cáo, cô phóng viên đã làm tròn số dân của huyện đó đến hàng chục nghìn. Hỏi số dân đã làm tròn đến hàng chục nghìn là số nào?
A. 80 000			B. 75 000			C. 70 000			D. 72 000
Câu 4. Đặt tính rồi tính
3 204	x  3		7626 : 3	2 095	x  4		3428 : 4	7 743	x  2	       34515 : 5	
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 5. Tính giá trị của biểu thức	
3 245 + 1 267 - 499  =…………………………  987  x  7  + 1 472 x 2  = ………………………………
                                = …..…………………………….	                                       = …..…………………………
Câu 6: Có 4 xe chở hàng, mỗi xe đều chở được 2 015 kg gạo. Người ta đã dỡ xuống
 4 927kg. Hỏi trên xe còn lại bao nhiêu ki lô gam gạo?
Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 7: Thực hiện các yêu cầu sau:
a) Làm tròn số 1 234 đến hàng chục ta được………………………
b) Làm tròn số 1 274 đến hàng trăm ta được………………………
c) Làm tròn số 1 834 đến hàng nghìn ta được………………………
Câu 8: Hoàn thành bảng sau:
	Viết số
	Đọc số

	31 125
	…………………………………………………………………………………

	67 766
	…………………………………………………………………………………

	…………………..
	bảy mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín.

	…………………..
	hai mươi nghìn bốn trăm năm mươi tư.


Câu 9: Số?
[image: ]
[image: ]
Câu 10: Viết số thành tổng:
71 091 = 70 000 + 1 000 + 90 + 1		42 179 = ………………………………………………
88 309 = ……………………………             36 685 = ………………………………………………
10 021 = ………………………………          19 999 = ………………………………………………
Câu 11: Làm tròn số:Số dân của phường Yết Kiêu là 26 734 người.
- Làm tròn số dân của phường Yết Kiêu đến hàng nghìn, ta nói số dân phường Yết Kiêu khoảng ………………… người.
- Làm tròn số dân của phường Yết Kiêu đến hàng trăm, ta nói số dân phường Yết Kiêu khoảng ………………… người.
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